BÀI 6 NGUYỄN TRÃI  - “DÀNH CÒN ĐỂ TRỢ DÂN NÀY”

Thời lượng: 12 tiết

MỤC TIÊU CHUNG

Năng lực

Sau khi học xong chủ để HS có thể đạt được các yêu cầu sau:

- Vận dụng được những hiểu biết về Nguyễn Trãi để đọc hiểu một số tác phẩm của tác giả này.

- Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử - văn hóa được thể hiện trong văn bản văn học.

- Nhận biết và phân tích được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí lẽ, bằng chứng và vai trò của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

- Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội: trình bày rõ quan điểm và hệ thống luận điểm, bài viết có cấu trúc chặt chẽ, sử dụng các bằng chứng thuyết phục.

- Biết thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau; đưa ra được những căn cứ thuyết phục; tôn trọng người đối thoại.

Về phẩm chất:

- Chăm chỉ, tích cực, chủ động, trách nhiệm

- Có khát vọng, có hoài bão và ý thức được trách nhiệm với cộng đồng. 

B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- KHBD, Bài giảng Power Point

- Phương tiện dạy học: Máy chiếu/Ti vi, máy tính kết nối mạng

- Học liệu: tranh ảnh, đoạn phim ngắn, sơ đồ, bảng biểu, phiếu học tập

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà

2.Chuẩn bị của học sinh

-  SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.  
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

- Thời lượng: 12 tiết

- GV có thể tham khảo phân bổ thời lượng dạy học như sau

	DỰ KIẾN PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG DẠY HỌC

	Đọc 
	Tri thức ngữ văn và Tác gia Nguyễn Trãi (2 tiết)
Bình Ngô đại cáo  - Nguyễn Trãi (2 tiết)
Bảo kính cảnh giới, bài 43 - Nguyễn Trãi (1 tiết) 
Dục Thúy sơn  - Nguyễn Trãi (1 tiết)

	Thực hành tiếng Việt
	Từ Hán Việt Sử dụng từ Hán Việt (tiếp theo) (1 tiết)

	Viết
	Hướng dẫn viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội (1 tiết)
Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội (1 tiết)
Trả bài viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội  (1 tiết)

	Nói và nghe
	Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau (1 tiết)

	Thực hành đọc
	Ngôn chí, bài 3 (Nguyễn Trãi); Bạch Đằng hải khẩu (Cửa biển Bạch Đằng - Nguyễn Trãi)


TRI THỨC NGỮ VĂN

TÁC GIA NGUYỄN TRÃI

Yêu cầu của bài học

+ HS nắm được những thông tin chính trong tiểu sử của Nguyễn Trãi

+ HS nhận biết và phân tích được những đặc điểm ơ bản về nội dung và nghệ thuật trong sáng tác của Nguyễn Trãi; biết vận dụng vào việc đọc hiểu các tác phẩm Bình Ngô đại cáo, Bảo kính cảnh giới (bài 43),  Dục Thúy sơn và các văn bản thực hành đọc.

-HS hiểu được những đóng góp to lớn của Nguyễn Trãi đối với lịch sử và nền văn học dân tộc; biết tự hào và có ý thức gìn giữ di sản văn hóa của dân tộc.

+ Có thái độ ứng xử đúng đắn với những bậc hiền tài, biết bày tỏ quan điểm riêng về các chính sách trọng dụng nhân tài mà mình được biết.

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

* Hoạt động Khởi động

Mục tiêu

- Tạo tâm thế, sự hứng khởi của HS để tiếp cận bài mới

- HS hiểu biết, chia sẻ thông tin về các tác giả văn học trung đại 

Nội dung hoạt động

- HS làm việc theo yêu cầu của GV 

- GV hướng dẫn Hs thực hiện và trình bày

Sản phẩm

- Kết quả làm việc của HS

Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1:  Giáo viên giao nhiệm vụ

 - GV yêu cầu HS kể tên những tác giả văn học trung đại Việt Nam mà em biết.

- Em hãy chia sẻ thông tin về tác giả văn học trung đại Việt Nam (Chú ý xuất thân). Từ đó hãy nêu một vài đặc điểm riêng trong sáng tác của họ.

Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS lên trình bày sản phẩm (dùng máy chiếu/TiVi/ giấy Ao) để hỗ trợ

- HS đánh giá chéo lẫn nhau, góp ý, bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện

GV đánh giá, bổ sung sản phẩm của HS


	* Tác giả văn học trung đại Việt Nam

- Nguyễn Dữ

- Thân Nhân Trung

- Nguyễn Du

- Lí Thường Kiệt

- Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Trần Quang Khải

- Ngô Thì Nhậm

- Lê Quý Đôn

-Mãn Giác Thiền Sư

-> Họ thường xuất thân là nhà Nho (tướng sĩ) hoặc tu sĩ 


* Hoạt động  Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu Tri thức Ngữ văn

Mục tiêu

 - Nắm được những kiến thức cơ bản về Văn học và tác giả văn học trung đại Việt Nam

- Nắm được những nét cơ bản của Văn nghị luận Việt Nam thời trung đại

Nội dung hoạt động

- Vận dụng tổng hợp các kĩ năng để tìm hiểu thông tin về văn học và tác giả văn học trung đại Việt Nam.

- HS hoạt động cá nhân: Đọc và thu thập thông tin kết hợp làm việc nhóm.

- GV hướng dẫn học sinh cách thức tìm hiểu và trình bày vấn đề.

Sản phẩm

- Kết quả trình bày của HS theo yêu cầu

Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Tìm hiểu Văn học và tác giả văn học trung đại Việt Nam

Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc ở nhà và hoàn thành Phiếu học tâp số 1 (Phụ lục ) với nội dung
+Hiểu biết về văn học trung đại Việt Nam

+ Tác giả văn học trung đại Việt Nam

+ Văn nghị luận Việt Nam thời trung đại

+ Yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Bước 2: HS tham khảo SGK, nền tảng công nghệ Số và hoàn thành phiếu học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả học tập tại lớp. GV gọi 1-2 em trình bày Phiếu học tập (Qua Ti vi; Máy chiếu). GV tổ chức cho HS góp ý, nhận xét và bổ sung để hoàn thiện.

Bước 4: GV đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của HS

	+ Văn học trung đại Việt Nam

- Thuật ngữ: Văn học trung đại Việt Nam là thuật ngữ dùng để chỉ nền văn học viết của dân tộc được hình thành, phát triển trong khoảng thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX; được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm.

- Các giai đoạn phát triển: Theo tiến trình lịch sử , văn học thời kì này có thể chia thành 4 giai đoạn (từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV; từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII; từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX; nửa cuối thế kỉ XIX).Cũng có thể phân thành 3 giai đoạn (từ thế kỉ X đến thế kỉ XVII;  từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX; nửa cuối thế kỉ XIX). Tất nhiên, sự phân kì như trên chỉ mang tính tương đối vì quá trình vận động của một nền văn học luôn có sự kế thừa, tiếp nối, sáng tạo.

- Đặc điểm cơ bản: Văn học trung đại Việt Nam có những đặc điểm cơ bản như: tính nguyên hợp (hiện tượng văn, sử, triết bất phân); tính song ngữ (được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm); tinh sùng cổ, tính quy phạm;... trong đó tính quy phạm được xem là đặc trưng tiêu biểu nhất.

+ Tác giả văn học trung đại Việt Nam

- Tác giả văn học trung đại Việt Nam tiếp thu tinh hoa văn hóa dân gian và tiếp nhận ảnh hưởng của các hệ tư tưởng Nho, Phật, Đạo theo xu hướng dân tộc hóa. Theo tiêu chí lí tưởng triết - mĩ, có các loại hình tác giả (kiểu tác giả): thiền sư, nhà Nho, đạo sĩ. Cách phân loại này chỉ mang tính tương đối vì luôn có sự giao thoa giữa các kiểu tác giả này.

	
	Văn nghị luận Việt Nam thời trung đại

- Thành tựu: có thành tựu phong phú,  được viết theo nhiều thể khác nhau như hịc, cáo, chiếu, biểu, thư, trát, luận thuyết, tự, bạt....các thể loại đều có bố cục mang tính quy phạm nghiêm ngặt, mỗi phần đảm nhận một chức năng cụ thể; lời văn chứa nhiều điển tích, điển cố, lập luận chặt chẽ, giọng điệu thường thể hiện vị thế, quyền uy của người viết.

- Văn biền ngẫu (biền văn): là một thể văn cổ, được hình thành từ đời Hán (Trung Quốc). Văn biền ngẫu xác lập cơ chế các cặp câu văn bằng nhau về số chữ, có đối. Căn cứ vào lịch sử có thể phân ra biền ngẫu cổ thể và biền ngẫu cận thể.
-  Yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

- Văn nghị luận không chỉ thuyết phục người đọc bằng lập luận (luận điểm, lí lẽ, bằng chứng) chặt chẽ mà còn bằng các yếu tố biểu cảm. Cảm xúc chân thành, mãnh liệt; ngôn ngữ giàu hình ảnh; giọng điệu hùng hồn, truyền cảm...khơi dậy sự đồng cảm, đồng tình của người nghe, người đọc.


 TÁC GIA NGUYỄN TRÃI

Môn học/ Hoạt động giáo dục: Môn Ngữ văn; Lớp 10

Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- HS tóm tắt được những thông tin chính trong tiểu sử của Nguyễn Trãi

- HS nhận biết và phân tích được những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật trong sáng tác của Nguyễn Trãi

- Biết vận dụng vào việc đọc hiểu các tác phẩm “Bình Ngô đại cáo”; “Bảo kính cảnh giới” (Bài 43); “Dục Thuý Sơn” và các văn bản thực hành đọc.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Giấy A0, bút dạ, máy tính, máy chiếu, loa...…

2. Học liệu: SGK, phiếu học tập; Video/clip/phim tư liệu về Tác giả Nguyễn Trãi...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: Kết nối với bài học- tạo tâm thế, tạo hứng thú cho HS để HS mong muốn khám phá kiến thức mới.
- Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

+ Học sinh xem 1 video trên youtobe về Nguyễn Trãi dài 4,5 phút. 

(https://www.youtube.com/watch?v=IIEmkCxsWB8)
+ HS nêu cảm nhận ban đầu khi xem video này.
* Thực hiện nhiệm vụ - báo cáo, thảo luận: HS theo dõi video, suy nghĩ và trả lời
* Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: Nhận xét đánh giá câu trả lời của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	*HS tóm tắt được những nét chính về cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Trãi

* HS nêu một số nhận xét, đánh giá về cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Trãi




HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Nội dung 1: Tìm hiểu về tiểu sử Nguyễn Trãi

-  Mục tiêu: HS nắm được những nét chính về cuộc đời tác giả Nguyễn Trãi.
- Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Buyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS Hoàn thành PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 (HS làm việc theo cặp)

*Thực hiện nhiệm vụ - báo cáo, thảo luận:
HS đọc mục I. TIỂU SỬ trong SGK, suy nghĩ, hoàn thành phiếu học tập

Đại diện cá nhân HS trả lời, HS khác lắng nghe và bổ sung.

* Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: nhận xét đánh giá sản phẩm các nhóm, chuẩn hóa kiến thức.
	   PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 (Phụ lục)


Nội dung 2: Tìm hiểu về sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi.
Mục tiêu: 
Học sinh nắm được những nét chính về sự nghiệp sáng tác của tác gia Nguyễn Trãi

+ Sáng tác chính

+ Nội dung thơ văn

+ Đặc điểm nghệ thuật
Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu các sáng tác của Nguyễn Trãi
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chuyển giao nhiệm vụ: HS làm việc theo nhóm nhỏ, hoàn thành phiếu học tập số 2: 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

* Thực hiện nhiệm vụ báo cáo, thảo luận: HS đọc SGK, xem vở soạn thảo luận, trả lời câu hỏi
Đại diện nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

* Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: nhận xét đánh giá câu trả lời của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung thơ văn Nguyễn Trãi
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chuyển giao nhiệm vụ: (HS làm việc cá nhân)
Tư tưởng nhân nghĩa, tình yêu thiên nhiên và nỗi ưu thời mẫn thế là những nội dung nổi bật trong sáng tác của Nguyễn Trãi, điều ấy được thể hiện như thế nào trong thơ văn ông như thế nào? Em đánh giá gì về điều ấy? 

* Thực hiện nhiệm vụ - báo cáo, thảo luận: HS đọc SGK, tư duy để trả lời câu hỏi
Đại diện cá nhân HS trả lời câu hỏi, các HS khác lắng nghe và bổ sung.

* Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: nhận xét đánh giá câu trả lời của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức

Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu đặc điểm nghệ thuật thơ văn Nguyễn Trãi

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Trình bày những đặc điểm nghệ thuật quan trọng của Nguyễn Trãi ở các thể loại: văn chính luận, thơ chữ Hán, thơ chỡ Nôm

* Thực hiện nhiệm vụ- báo cáo, thảo luận: HS đọc SGK,trao đổi, thảo luận, tư duy để trả lời câu hỏi.
* Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: nhận xét đánh giá câu trả lời của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	Các sáng tác của Nguyễn Trãi

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 (PHỤ LỤC)

2. Nội dung thơ văn Nguyễn Trãi

HS trả lời được:

* Tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước của Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi đã tiếp thu chọn lọc, sáng tạo tư tưởng nhân nghĩa trong Nho giáo. 

Biểu hiện: 

+ Nhân nghĩa trước hết là thương dân, lấy cuộc sống bình yên của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. 

+ Khẳng định vai trò, sức mạnh cùng tư tưởng tôn trọng dân, biết ơn dân. 

+ Lí tưởng yêu nước gắn liền với tư tưởng “trung quân, ái quốc”, luôn ước mơ về một triều đại vua sáng, tôi hiền. Nội dung cốt lõi trong tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước của Nguyễn Trãi luôn gắn với yêu dân và khát vọng xây dựng đất nước độc lập, thái bình, hưng thịnh.

* Tình yêu thiên nhiên: 

Tình yêu thiên nhiên là nguồn cảm hứng lớn trong thơ văn Nguyễn Trãi (đặc biệt là thơ) 

Biểu hiện: Được thể hiện đa dạng trong “Ưc Trai thi tập” và “Quốc âm thi tập”

+ Khung cảnh tráng lệ của cửa biển Bạch Đằng, Vân Đồn, Thần Phù, … hoặc vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ củaCôn Sơn, Yên Tử,… 

+ Cảnh vật bình dị, gần gũi, dân dã của chốn quê 

Tâm hồn Nguyễn Trãi rộng mở, tinh tế, lãng mạn, nâng niu từng khoảnh khắc giao hòa cùng thiên nhiên

* Những ưu tư về thế sự:

- Suốt đời mang mối “ưu dân, ái quốc” nên Nguyễn Trãi luôn trĩu nặng suy tư trước thế sự đen bạc. 

- Sáng tác thơ văn Nguyễn Trãi thể hiện rõ nỗi lòng ưu tư về thế sự. Ông đã có những chiêm nghiệm về buồn nhân tình thế thái; ông cay đắng, thất vọng, đau đớn trước thực tại đầy bất công, ngang trái

- Nguyễn Trãi đối diện với thực tại ấy bằng tâm thế cứng cỏi, vững vàng, bằng cốt cách thanh cao, trong sạch tựa cây tùng cây bác, hoa cúc, hoa lan. Trước thế sự đen bạc, Nguyễn Trãi lựa chọn quan niệm sống thanh cao, cứng cỏi, kiêu hãnh

3. Đặc điểm nghệ thuật thơ văn Nguyễn Trãi

HS trả lời được:

+ Văn chính luận Nguyễn Trãi đạt đến trình độ mẫu mực. Ông vận dụng triệt để, sắc sảo các mệnh đề  tư tưởng, đạo đức của Nho giáo và chân lý khách quan của đời sống để tạo dựng nhiều nền tảng chính nghĩa vững chắc cho những luận điểm lớn được nêu lên. Sức thuyết phục của văn chính luận Nguyễn Trãi còn nhờ khả năng bám sát từng đối tượng và tình hình thời sự,chiến sự; kết hợp giữa lí lẽ sắc bén với dẫn chứng xác đáng; lập luận và bố cục chặt chẽ; ngôn ngữ hàm súc, kết hợp nhiều phong cách ngôn ngữ và nhiều phương thức biểu đạt, giọng điệu truyền cảm.

+ Thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi hầu hết được sáng tác vằng các thể thơ Đường luật đạt tới sự nhuần nhuyễn, điêu luyện; ngôn ngữ cô đúc; nghệ thuật tả cảnh, tả tình tinh tế, tài hoa. Nghệ thuật trữ  tình vẫn mang nét trang nhã, hàm súc “ý tại ngôn ngoại” của thơ cổ  phương  Đông nhưng không theo hướng cầu kì, khuôn thước.Ý tình trong nhiều bài thơ vừa in được dấu ấn cá nhân vừa có giá trị  tư tưởng sâu sắc. Hình tượng thiên nhiên trong thơ ông khi thì phóng khoáng, hùng vĩ, diễm lệ, khi thì thanh sơ, thơ mộng.

+ Thơ chữ Nôm của Nguyễn Trãi được đánh giá là đỉnh cao của dòng thơ quốc âm thời trung đại. Trong Quốc âm thi tập, ông đã có ý thức sáng tạo một thể thơ riêng khi đưa câu thơ lục ngôn xen vào bài thơ thất ngôn  ở  các vị  trí đa dạng, linh hoạt; chú ý Việt Hóa nhiều đề  tài, thi liệu mượn từ  văn học Trung Quốc; ngôn ngữ Nguyễn Trãi giản dị, đậm đà tính dân tộc; sử  dụng nhiều từ láy, thành ngữ, tục ngữ và lời ăn tiếng nói của dân chúng.


Nội dung 3: TỔNG KẾT
- Mục tiêu: 

 Khái quát lại kiến thức trọng tâm bài học, đánh giá khái quát về vị trí của Nguyễn Trãi trong nền văn học trung đị Việt Nam

- Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chuyển giao nhiệm vụ: (HS làm việc cá nhân)

Khái quát lại kiến thức trọng tâm bài học, đánh giá khái quát về vị trí của Nguyễn Trãi trong nền văn học trung đại Việt Nam

* Thực hiện nhiệm vụ báo cáo, thảo luận: HS suy nghĩ, khái quát lại toàn bộ bài học để trả lời câu hỏi.
HS suy nghĩ, khái quát lại toàn bộ bài học để trả lời câu hỏi.

* Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: nhận xét đánh giá câu trả lời của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	HS đánh giá được vị trí của Nguyễn Trãi trong nền văn học dân tộc:

Thơ văn Nguyễn Trãi xứng đáng là tập đại thành của 5 thế kỉ văn học trung đại Việt Nam tính đến mốc thế kỉ XV. Ông là tác gia có đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng nền văn học Đại Việt  sau thời gian nước ta bị  quân xâm lược nhà Minh độ  hộ  và thi hành chính sách hủy diệt văn hóa.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

 - Mục tiêu: 

+ Trình bày khái quát về Nguyễn Trãi bằng sơ đồ tư duy

+  Kể tên những tác phẩm văn học, nghệ thuật nói về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi
Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chuyển giao nhiệm vụ: (HS làm việc cá nhân)

Khái quát lại kiến thức trọng tâm bài học, đánh giá khái quát về vị trí của Nguyễn Trãi trong nền văn học trung đại Việt Nam
* Thực hiện nhiệm vụ - báo cáo, thảo luận: HS suy nghĩ, vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại toàn bộ bài học và làm bài tập số 6 – SGK.

* Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: nhận xét đánh giá câu trả lời của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	HS thể hiện được:

+ Sơ đồ tư duy

+ Kể tên những tác phẩm văn học, nghệ thuật nói về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi: “Nguyễn Trãi ở Đông Quan” (Kịch, Nguyễn Đình Thi); “Sao Khuê lấp lánh” (tiểu thuyết, Nguyễn Đức Hiền); “Hội thề” (Nguyễn Quang Thân);…



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

 Mục tiêu: 

Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) giới thiệu một bài thơ chữ Hán hoặc chữ Nôm của Nguyễn Trãi.

Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chuyển giao nhiệm vụ: (HS làm việc cá nhân)

Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) giới thiệu một bài thơ chữ Hán hoặc chữ Nôm của Nguyễn Trãi. (phiếu học tập số 3)
* Thực hiện nhiệm vụ - báo cáo, thảo luận: vận dụng kiến thức , kĩ năng để viết đoạn văn.

Đại diện cá nhân HS trình bày, các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.

*Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: nhận xét đánh giá bài viết của HS, trình chiếu mẫu một đoạn văn
	Tham khảo đoạn văn viết về bài thơ “Cây chuối” của Nguyễn Trãi sau:




PHỤ LỤC

Phục lục 1: PHT 01

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Trình bày những hiểu biết của em về tiểu sử tác giả Nguyễn Trãi.

Nhận xét khái quát về cuộc đời Nguyễn Trãi.


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	1. Khái quát về tiểu sử Nguyễn Trãi

- Nguyễn Trãi sinh năm 1830, hiệu là Ức Trai, quê ở Chi Ngại - Chí Linh - Hải Dương. Sau dời về Nhị Khê - Thường Tín - Hà Tây. Cha là Nguyễn Phi Khanh, học giỏi - đỗ Thái học sinh.Mẹ là Trần thị Thái, con của quan Tư đồ Trần Nguyên Đán -một quý tộc đời Trần.

- Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh năm 1400 (20 tuổi). Và cùng cha ra làm quan cho nhà Hồ.

- Năm 1407 giặc Minh cướp nước triều Hồ sụp đổ, cha bị bắt sang Trung Quốc, Nguyễn Trãi bị giam lỏng ở thành Đông Quan. 

- Nguyễn Trãi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi đứng đầu, ông dâng "Bình Ngô Sách" và có đóng góp quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Minh. Kháng chiến thành công (1427), ông thay mặt Lê Lợi viết “Bình Ngô đại cáo”

- Sau khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi hăm hở tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước nhưng lại bị nghi kị, chịu nhiều oan trái. Năm 1439 ông đã cáo quan về Côn Sơn ở ẩn. Năm 1440 Lê Thái Tông vời Nguyễn Trãi ra làm quan. Năm 1442, Nguyễn Trãi bị bọn gian thần vu cho tội giết vua, chịu án “tru di tam tộc”, thơ văn bị tiêu hủy, cấm đoán. 

- Năm 1464 Lê Thánh Tông minh oan cho Nguyễn Trãi, cho tìm lại con cháu và di sản tinh thần của ông.

- Năm 1980, Nguyễn Trãi được Unesco vinh danh là “Danh nhân văn hóa thế giới”

2. Nhận xét khái quát về cuộc đời Nguyễn Trãi: 

- Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống yêu nước và văn hóa, văn học.

- Là bậc anh hùng dân tộc, là một nhân vật toàn tài hiếm có của lịch sử Việt Nam, được UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá thế giới.
- Là người chịu những oan khiên thảm khốc.


Phục lục 2: PHT 02

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Dựa vào SGK và những thông tin đã tìm hiểu, hãy hoàn thành phiếu học tập về các tác phẩm chính của Nguyễn Trãi
	Văn tự
	Tác phẩm chính
	Nội dung chính
	Lĩnh vực/ Thể loại

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Đánh giá khái quát về các sáng tác của Nguyễn Trãi (Văn tự và thể loại)

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

c. Tác phẩmchính
	Văn tự 
	Tác phẩm chính 
	Nội dung 
	Lĩnh vưc/ Thể loại 

	CHỮ HÁN 
	Quân trung từ mệnh tập 
	_ Thư từ ,biểu ,quân lệnh gửi cho các tướng của ta và các bức thư gửi cho quân Minh nhằm “ đánh vào lòng người “ 
	Quân sự, ngoại giao/ Văn chính luận 

	
	Bình Ngô đại cáo 
	Tuyên bố nền hòa bình của đất nước sau khi chiến thắng quân Minh 
	Chính trị/ Thể Cáo ,văn biền ngẫu 

	
	Ức Trai Thi tập 
	Thể hiện cảm xúc trữ tình cá nhân 
	Thơ ca/ Thơ trữ tình, đa số là thơ Đường luật 

	
	Chí Linh sơn phú 
	Nêu công đức của Lê Lợi ,vai trò nhà Lê 
	Lịch sử/ Phú 

	
	Lam Sơn thực lục 
	Ghi chép quá trình khởi nghĩa Lam Sơn 
	Lịch sử/ Ký 

	
	Băng Hồ di sự lục (Chuyện cũ về cụ Băng Hồ )
	Khắc  họa chân dung cụ Trần Nguyên Đán (Cụ Băng Hồ ,ông ngoại Nguyễn  Trãi ) 
	Lịch sử/ Ký 

	
	Dư địa chí
	Ghi chép về địa lí
	Địa lí

	
	Lam Sơn Vĩnh Lăng thần đạo bi ( Bia thần đạo Vĩnh Lăng ở Lam Sơn 
	Là bài văn bia ghi chép gia thế ,sự nghiệp của Lê Thái Tổ sau ngày nhà vua mất 
	Lịch sử/ Bi ( văn bia )



	CHỮ NÔM 
	Quốc âm thi tập 
	Ghi lại những cảm xúc cá nhân 
	Thơ ca trữ tình/  Đường luật hoặc Đường luật xen lục ngôn


Nhận xét khái quát về các sáng tác chính của Nguyễn Trãi: Nguyễn Trãi để lại kho tàng sáng tác quý giá bằng cả chữ Hán và chữ Nôm; thuộc nhiều thể loại (văn chính luận, phú, ký, thơ) 

Phục lục 3: PHT 03
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) giới thiệu một bài thơ chữ Hán hoặc chữ Nôm của Nguyễn Trãi.

Tham khảo đoạn văn viết về bài thơ “Cây chuối” của Nguyễn Trãi sau:

Nguyễn Trãi là anh hùng dân tộc, tác gia lớn của văn học Việt Nam. Ông có nhiều bài thơ ông đã thể hiện rõ lí tưởng cao đẹp, trong đó có bài thơ “Tùng”.  Bài thơ được viết bằng chữ Nôm, thuộc tập “Quốc âm thi tập”, được viết bằng thể thơ thất ngôn xen lục ngôn. Qua bài “Tùng”, tác giả đã ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp của người quân tử, đồng thời kín đáo gửi gắm những nỗi niềm tâm sự của riêng mình. Trước hết, Nguyễn Trãi đã làm nổi bật đặc điểm và công dụng của cây tùng. Mùa thu đến, “cây nào” cũng “lạ lùng”, chỉ “một mình” cây tùng vẫn ung dung, vững chãi, chẳng hề đổi thay. Điều ấy gợi lên phẩm chất tốt đẹp của người quân tử có bản lĩnh kiên cường, vượt lên khó khăn thử thách, quyết không a dua theo thói đời. Hơn nữa, cây tùng còn có “hổ phách, phục linh” quý báu được tích tụ qua hàng trăm năm. Đáng quý thay, cây tùng không chỉ có thân gỗ vững chắc làm rường cột mà còn có“hổ phách, phục linh” ấy dùng để “trợ dân cày”. Cây tùng không chỉ là ẩn dụ cho người quân tử mà còn là hình bóng của chính Nguyễn Trãi – một con người vượt qua biết bao thăng trầm, nghiệt ngã của cuộc đời, vẫn luôn mang tài đức phục vụ cho sự yên ổn, hạnh phúc của nhân dân.. Qua hình tượng cây tùng, tác giả không chỉ khẳng định bản lĩnh và vai trò to lớn của kẻ sĩ quân tử đối với đất nước và nhân dân mà còn kín đáo bày tỏ tâm tư của chính mình. Với nghệ thuật ẩn dụ và hình tượng thơ giàu sức gợi, bài thơ “Tùng” cũng như tên tuổi Nguyễn Trãi sẽ mãi còn tỏa bóng mát trong tâm tưởng biết bao người.

VIẾT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Môn học: Ngữ văn 10

Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. MỤC TIÊU

- Biết vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghị luận.

- Biết cách trình bày quan điểm cá nhân về một vấn đề xã hội bằng hệ thống luận điểm chặt chẽ, khoa học.

- Vận dụng lí lẽ, dẫn chứng xác thực và thuyết phục để trình bày một vấn đề xã hội được rút ra từ tác phẩm văn học.

- Biết vận dụng ngôn ngữ, giọng điệu, các yếu tố biểu cảm để tăng sức thuyết phục cho viết
- Sống tự chủ, tích cực, trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.  

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

* HOẠT ĐỘNG  1: MỞ ĐẦU (5 phút)

a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học.

b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV đặt câu hỏi dưới dạng trả lời nhanh.

1. Văn bản nghị luận tồn tại ở mấy dạng?

2. Nghị luận về một hiện tượng đời sống bàn về điều gì?

3. Văn bản nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lý thường bàn về điều gì? 

4.Chỉ ra điểm khác giữa văn bản nghị luận về hiện tượng đời sống và văn bản nghị luận về tư tưởng, đạo lý. 
- Học sinh suy nghĩ và trả lời cá nhân, trao đổi, chia sẻ, phát biểu.

- Giáo viên dẫn dắt vào bài học


	Câu trả lời của HS, dự kiến:

1. Một.

2. Bàn về một sự việc hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội.

3. Một câu danh ngôn, một câu tục ngữ, ca dao, một câu nói của vị hiền triết hay một tư tưởng đạo lí nào đó.

4. Về nội dung nghị luận. 

	* HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (75 phút)

a. Mục tiêu hoạt động:
 * Học sinh viết được một đoạn hoặc trình bày ngắn gọn quan điểm cá nhân về một vấn đề hay một khía cạnh vấn đề xã hội (kể cả vấn đề xã hội được rút ra từ văn bản văn học). 

* Học sinh đánh giá vấn đề xã hội trên quan điểm cá nhân. 

* Học sinh khẳng định ý nghĩa của vấn đề xã hội trong đời sống. 

b. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài.

( Giáo viên yêu cầu HS đọc thật kĩ văn bản mẫu trong SGK và trả lời câu hỏi 

Phiếu học tập

CH1: Vấn đề được bàn luận trong văn bản là gì?

CH2: Nhận xét về cách nêu vấn đề của tác giả?

CH3: Thái độ của tác giả khi nêu vấn đề nghị luận?

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm 

Giáo viên chốt những kiến thức

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu và phân tích ngữ liệu

- GV phát phiếu học tập.

- Nhóm 1: Phiếu 1: Anh/ chị hãy nhận xét cách đặt nhan đề của bài viết?

- Nhóm 2+3: Phiếu 2: Vấn đề đã được người viết triển khai bằng những luận điểm nào?
- Nhóm 4: Phiếu 3: Chỉ ra các yếu tố làm nên sức thuyết phục của văn bản?

- Học sinh làm việc nhóm, viết ra bảng phụ, đại diện nhóm phát biểu trước lớp; học sinh còn lại lắng nghe, nhận xét và phát biểu bổ sung.
- Giáo viên đánh giá qua phần trình bày của học sinh (Thái độ làm việc, kĩ năng trình bày). Từ việc phân tích bài tham khảo gv chốt kiến thức bằng cách đưa ra sơ đồ hóa.

Nhiệm vụ 3: Thực hành viết:

- GV chia nhóm hs để thảo luận các bước qua các đề tài ở sgk.

- Hs tự lập dàn ý, gv sửa chữa.

- Giáo viên hướng dẫn hs viết 1 số đoạn theo dàn ý: 

+ Mở đầu.

+ Viết đoạn luận điểm.

+ Viết kết luận.

- Học sinh làm việc nhóm, viết ra giấy nháp, đại diện nhóm phát biểu trước lớp; học sinh còn lại lắng nghe, thảo luận, bổ sung.

- Giáo viên nhận xét, định hướng, sửa chữa.


	I. Nêu vấn đề

Kết luận: Khi nêu vấn đề nghị luận thì chúng ta cần có những lưu ý gì?

Xác định vấn đề nghị luận

Xác định thái độ người viết

Cách nêu vấn đề cần như thế nào?

II. Tìm hiểu và phân tích ngữ liệu:

- Ngữ liệu: “Sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI”

- Nhan đề: ngắn gọn, bao quát nội dung, thu hút sự chú ý của người đọc.

- Vấn đề được người viết triển khai bằng những luận điểm:

+ Khái niệm về sống đơn giản.

+ Quan điểm về cách để sống đơn giản trong cuộc sống hiện tại.

+ Ý nghĩa của việc sống đơn giản.

+ Đề xuất giải pháp sống đơn giản trong cuộc sống hiện nay.

- Yếu tố để làm nên sức thuyết phục của văn bản:

+ Luận điểm rõ ràng, lí lẽ dẫn chứng thuyết phục.

+ Tư tưởng quan điểm trong bài văn hướng tới giải quyết vấn đề mà đề bài đưa ra.

+ Sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, biểu cảm để tăng sức biểu đạt cho bài văn.

III. Thực hành viết

1. Chuẩn bị viết:

2.Tìm ý và lập dàn ý.
a. Mở bài: giới thiệu ngắn gọn về vấn đề nghị luận: tình yêu tuổi học trò.

     Mỗi chúng ta đều trưởng thành từ những kỉ niệm và tình cảm tốt đẹp. Một trong số những tình cảm cao đẹp không thể không nhắc đến chính là tình yêu tuổi học trò.

b. Thân bài
-  Giải thích tình yêu, tình yêu tuổi học trò.

Tình yêu tuổi học trò là những tình cảm, thứ rung động đầu đời của nam sinh và nữ sinh khi còn cắp sách đến trường, là tình cảm khi ta biết yêu thương một người khác giới, muốn cố gắng, hoàn thiện bản thân mình hơn nữa để xứng đáng với người mình thích.

-  Lợi ích và tác hại của yêu sớm:

+ Tình yêu tuổi học trò là tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất, thánh thiện nhất và giàu mơ mộng nhất.

+ Bạn có thể dành thời gian để quan tâm đến người ấy nhưng bạn đừng quên rằng nhiệm vụ chính của mình vẫn là học tập, là xây dựng tương lai cho bản thân mình.

+ Nhiều bạn học sinh đã khiến cho nét đẹp của tình yêu tuổi học trò trở nên xấu xí và có phần phản cảm. Các bạn chỉ vì yêu đương sớm mà trở nên chểnh mảng, thờ ơ chuyện học tập khiến cho thành tích ngày càng đi xuống khiến cho ba mẹ và thầy cô phải lo lắng cho mình.

c. Kết bài: khẳng định lại suy nghĩ của bản thân về tình yêu tuổi học trò.

Tình yêu tuổi học trò không phải là một điều gì xấu xa, không tốt mà là một điều tất yếu trong quy luật trưởng thành của con người.

4. Chỉnh sửa, hoàn thiện
- Đọc lại bài viết, đối chiếu với các yêu cầu của kiểu bài và dàn ý đã lập để tìm các lỗi cần chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện bài viết. Có thể tự rà soát bài viết theo một số tiêu chí sau: 

- Vấn đề xã hội cần bàn luận đã được triển khai thành các luận điểm rõ ràng. 

- Các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng đã được sắp xếp hợp lý và sử dụng một cách hiệu quả. 

- Nội dung thể hiện được quan điểm cá nhân về vấn đề cần bàn luận. 

- Văn phong phù hợp với mục đích và đối tượng cần thuyết phục. 

- Vị thế phát ngôn và giọng điệu được xác lập, lựa chọn phù hợp với mục đích viết và đối tượng thuyết phục. 

	* HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG (10 phút)

 a. Mục tiêu hoạt động: 

- Giúp HS vận dụng kiến thức vào thực hành viết

- Rèn kĩ năng viết.

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- Giáo viên giao nhiệm vụ về nhà hoàn thiện bài viết trên cơ sở đã lập dàn ý ở trên. 

- Học sinh thực hành viết ở nhà. 

- Học sinh trình bày phần bài làm của mình ở tiết tiếp theo.

 - GV chốt lại các sp tốt để cả lớp tham khảo.
	Sản phẩm của hs.


Phụ lục 3: Rubic đánh giá

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG

(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT

(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức

(2 điểm)
	0 điểm 

Không đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.

Bài làm sơ sài, trình bày chưa khoa học.

Còn sai nhiều lỗi chính tả, lỗi dùng từ, diễn đạt.
	1 điểm

Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.

Bài làm đảm bảo 2/3 ý theo yêu cầu của đề bài. 

Trình bày cẩn thận, sạch đẹp. 

Còn mắc ít lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt 
	2 điểm 

Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.

Bài làm  đẩy đủ ý 

Trình bày logic, khoa học

Không có lỗi chính tả, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng.

Có sự sáng tạo

	Nội dung

(6 điểm)
	1 - 3 điểm

Chưa trả lời đúng câu hỏi trọng tâm 

Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 

Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 

Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm

Trả lời đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 

Trả lời đúng trọng tâm

Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao

Có sự sáng tạo 

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	


NÓI VÀ NGHE

THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Môn học Ngữ Văn: Lớp 10

Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Phẩm chất

- Tôn trọng người đối thoại để tìm được tiếng nói chung trong cuộc thảo luận.

2. Năng lực

2.1. Năng lực chung: Tự chủ & tự học, giao tiếp & hợp tác, giải quyết vấn đề & sáng tạo; năng lực trình bày

2.2. Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực thu thập thông tin có liên quan đến bài học.

+ Năng lực hợp tác khi trao đổi thảo luận, hoàn thành các bài tập.

+ Năng lực tiếp thu tri thức, kĩ năng của kiểu bài để hoàn thành các yêu cầu của bài tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học

- SGK, KHBD

- Công cụ hỗ trợ học trực tuyến: máy tính, tivi, kết nối internet,...

2. Học liệu

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

CHẶNG 1: Trực tuyến không đồng thời, ngoài giờ lên lớp

Mục tiêu

HS chuẩn bị bài nói theo chủ đề định hướng chuẩn bị nói mà giáo viên yêu cầu: 

Tiến trình tổ chức hoạt động:

HS tìm ý, lập dàn ý cho bài nói, theo gợi ý của GV:
- Sống nhanh hay sống chậm?

- Việc dùng tiếng nước ngoài trong giao tiếp thông thường

- Yêu bản thân: lối sống ích kỉ hay bí quyết hạnh phúc?

- Lựa chọn nghề nghiệp theo định hướng của cha mẹ hay theo sở thích của bản thân?

GV cho HS lựa chọn chủ đề thảo luận, GV chia HS thành (2 đội) và 1 nhóm Chuyên gia (MC, bản word chương trình Tranh biện)

CHUẨN BỊ NHIỆM VỤ NHÓM

Chủ đề tranh biện:………………………
	nhóm
	Nhiệm vụ
	Yêu cầu thảo luận

	1
	
Đội theo quan điểm 1


	- Nhóm  chuẩn bị ở nhà phân công nhiệm vụ các thành viên xây dựng hệ thống luận điểm để đưa ra quan điểm cá nhân bảo vệ quan điểm của nhóm

- Cử đại diện nhóm ba thành viên để tham gia vào cuộc tranh biện trực tiếp trên lớp

	2
	Đội theo quan điểm 2


	

	3
	Đội chuyên gia 

- Tổ chức chương trình 

- Hội đồng giám khảo


	- Tìm hiểu về chủ đề mà nhóm cần thảo luận

- Lên ý tưởng tổ chức hoạt động tranh biện bằng kịch bản bản Word nộp trước cho giáo viên bộ môn điều chỉnh, góp ý

- Xây dựng tiêu chí chấm điểm cho phần tranh biện (nộp trước cho giáo viên bộ môn Điều chỉnh góp ý gửi đến cho các nhóm trước tiết học)


CHẶNG 2. TRỰC TIẾP

HOẠT ĐỘNG 1:KHỞI ĐẦU

1.1. Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
1.2. Tổ chức thực hiện:

	Nội dung hoạt động
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	* Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi: Trong cuộc sống và học tập khi nảy sinh những vấn đề xã hội vẫn còn nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau, em sẽ phản ứng như thế nào? Vì sao?

* Thực hiện nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm:

HS suy nghĩ, thảo luận, trình bày quan điểm

* Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
	Hs chú ý lắng nghe và trình bày ý kiến


HOẠT ĐỘNG 2: THẢO LUẬN MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Nội dung 1. Chuẩn bị thảo luận

2.1. Mục tiêu: 

- HS hiểu được sự cần thiết của việc trao đổi, thảo luận khi nảy sinh ý kiến khác nhau về một vấn đề nào đó.

2.2. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	* Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV yêu cầu học sinh đọc SGK và nêu những công việc cần làm để có thể thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau? Em phải chuẩn bị gì khi nói và khi nghe?

* Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo sản phẩm

- HS nghe và thực hiện yêu cầu.

- GV quan sát, gợi mở

*Kết luận, nhận định:

 GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức


	Lựa chọn đề tài: gần gũi, phù hợp

Tìm ý, sắp xếp ý

Yêu cầu với nói:

+ Trình bày quan điểm cá nhân, nắm được một số cách nhìn nhận, đánh giá khác.

+ Thảo luận một số câu hỏi: Vì sao bạn quan tâm đến vấn đề? Vấn đề này được nhìn nhận, đánh giá với những quan điểm như thế nào? Quan điểm của bạn là gì? Vì sao?

+ Xác định từ ngữ then chốt: Có thể sử dụng cụm từ phù hợp: Theo quan điểm của tôi, quan điểm chung; Cách tiếp cận vấn đề; Góc nhìn khác biệt,…

Yêu cầu nghe

Tìm hiểu đề tài, nội dung và xác định quan điểm cá nhân

Suy đoán về ý kiến có liên quan


Nội dung 2: Thực hành nói và nghe

2.1. Mục tiêu: - HS biết cách thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau, rèn luyện được tư duy phản biện, hình thành văn hoá tranh luận và năng lực giải quyết vấn đề.

2.2. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	* Chuyển giao nhiệm vụ: 

Nhóm 1: Trình bày vấn đề theo quan điểm đã chuẩn bị, Nhóm 2: Lắng nghe và chuẩn bị câu hỏi thảo luận

Nhóm 2: Trình bày vấn đề theo quan điểm đã chuẩn bị, Nhóm 2: Lắng nghe và chuẩn bị câu hỏi * Thực hiện nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm 
- MC của đội chuyên gia phổ biến luật của hoạt động tranh biện cuộc tranh biện gồm hai phần chính đan xen nhau

+ phần nói của thành viên mỗi đội theo luật tranh biện

+ Phần Hỏi - Đáp giữa đại diện của mỗi đội: Người hỏi chỉ hỏi không trình bày luận điểm; người hỏi có thể yêu cầu xem nguồn bằng chứng; người trả lời có thể bị người hỏi ngắt lời nếu trả lời không đúng câu hỏi.

+ Thời gian chuẩn bị trước mỗi phần nói hỏi đáp các đội được phép xin thời gian để chuẩn bị tối đa 4 phút

- Các thành viên đại diện nhóm thực hiện các luật nói theo tiêu chí của luật hoạt động tranh biện

- Những thành viên còn lại giữ vai trò là người nghe khán giả có thể hỗ trợ các thành viên trong nhóm của mình (nếu cần)

-Học sinh trình bày kết quả;quan sát, theo dõi, suy ngẫm, đưa ra ý kiến thảo luận về vấn đề

HS tham gia tranh biện, yêu cầu lượt nói của mỗi thành viên đội như sau:

- A là đội theo quan điểm 1 (ủng hộ): A1, A2, A3 lần lượt là người nói thứ nhất, nhì, ba

- B là đội theo quan điểm 2 (phản đối): B1, B2, B3 lần lượt là người nói thứ nhất, nhì, ba.

- Lượt nói được trình bày ở bảng dưới theo thứ tự người nói thứ nhất A1 đến người nói cuối cùng B3
	- Người nói: Nêu được khái quát quan điểm của nhóm, trình bày các ý theo đề cương đã chuẩn bị; tóm tắt các nội dung chính, đưa ra một số ý tưởng mở rộng.

- Người nghe: Tôn trọng quan điểm của người nói, giữ tinh thần cởi mở; góp ý tích cực, đưa ra các câu hỏi trao đổi, phản biện.

	Lượt nói
	Vai trò
	Nội dung cụ thể
	Thời lượng

	A1
	Trình bày toàn bộ phiên tranh biện
	Trình bày toàn bộ phiên tranh biện của bên A
	4 phút

	B3 và A1
	Hỏi đáp
	B3 đặt câu hỏi, A1 trả lời
	2 phút

	B1
	Trình bày toàn bộ phiên tranh biện
	- Phản biện phiên tranh biện của bên A

- Trình bày luận điểm bên B
	4 phút

	A3 và B1
	Hỏi đáp
	A3 đặt câu hỏi, B1 trả lời
	2 phút

	A2
	Phản biện B1 và ủng hộ A1
	- Phản biện B1

- Ủng hộ A1 bằng cách củng cố luận điểm A1 trình bày, bổ sung bằng chứng phát triển lý lẽ; không đưa ra luận điểm mới
	4 phút

	B1 và A2
	Hỏi đáp
	B1 đặt câu hỏi, A2 trả lời
	2 phút

	B2
	Phản biện A2 và ủng hộ B1
	- Phản biện A2

- Ủng hộ B1 bằng cách củng cố luận điểm B1 trình bày, bổ sung bằng chứng phát triển lý lẽ; không đưa ra luận điểm mới
	4 phút

	A1 và B2
	Hỏi đáp
	A1 đặt câu hỏi, B2 trả lời
	2 phút

	A3
	Tổng hợp xung đột để chứng minh A thắng
	- Phản biện B2. Phân tích các xung đột chính để chứng minh A thắng

- Không được đưa ra bất kì luận điểm mới hay bổ sung luận điểm cũ, kể cả bằng chứng.
	3 phút

	B3
	Tổng hợp xung đột để chứng minh B thắng
	- Phản biện A3. Phân tích các xung đột chính để chứng minh B thắng

- Không được đưa ra bất kì luận điểm mới hay bổ sung luận điểm cũ, kể cả bằng chứng.
	3 phút

	* Kết luận, nhận định:

 GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức


	II. Thảo luận

1. Người nói

- Giới thiệu được vấn đề cần thảo luận.

- Tóm lược những ý kiến khác nhau về vấn đề; trình bày ý kiến cá nhân, sử dụng lý lẽ, bằng chứng để chứng minh cho quan điểm của mình; trao đổi thảo luận với những người có ý kiến khác.

- Khái quát những điểm chung có thể thống nhất; nhấn mạnh tác dụng của cuộc thảo luận đối với cách nhìn nhận đánh giá vấn đề xã hội.

2. Người nghe

- Lắng nghe, ghi chép lại những ý kiến muốn trao đổi với người nói.
- Chuẩn bị nội dung trao đổi.



Nội dung 3: Trao đổi và đánh giá

2.1. Mục tiêu: Nắm được tiêu chí đánh giá bài nói và đưa ra được nhận xét về bài nói.
2.2. Tổ chức thực hiện:

	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	 SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	*Chuyển giao nhiệm vụ: 

Nhóm chuyên gia và các thành viên trong hội đồng giám khảo tổ chức nhận xét đánh giá về phần trình bày của các nhóm (Phiếu học tập 1)

*Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo sản phẩm

GV yêu cầu nhận xét sự trình bày của các nhóm theo bảng

*Kết luận, nhận định:
 GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	Hs chú ý lắng nghe và thực hiện yêu cầu theo phiêu học tập số 1


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

3.1. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học

3.2. Tổ chức thực hiện:

	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	*Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV nêu câu hỏi yêu cầu hs trả lời: Em học được những kĩ năng gì sau bài học này?

*Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo sản phẩm

HS trình bày quan điểm

* Kết luận, nhận định:

 GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	Đoạn văn của học sinh


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG(GIAO VỀ NHÀ)
4.1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

4.2. Tổ chức thực hiện:

	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	* Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chuyển giao nhiệm vụ: Hãy chọn viết về một đề tài xã hội mà bạn đang quan tâm. Dựa vào bài viết này để lập dàn ý cho một bài thuyết trình và tập thuyết trình trên cơ sở dàn ý đó; Hoàn thành bài tập khác trong SKG

*Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo sản phẩm

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ (Ở nhà)

- HS hoàn thành bài làm, chỉnh sửa

- Giáo viên khuyến khích học sinh quay video phần trình bày bài nói và gửi cho giáo viên.
* Kết luận, nhận định:

 - GV nhận xét, đánh giá ý thức làm bài của học sinh trong giờ học sau
	Hoàn thành bài tập ở nhà và nộp vào buổi học sau


PHỤ LỤC

Phục lục 1: PHT 01

	QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TRANH BIỆN

	Người thực hiện: Giám khảo………………………………………………….

	Quy trình
	- Mỗi giám khảo đều nhận được phiếu chấm điểm 

- Các giám khảo không được phép trao đổi với nhau trong suốt thời gian chấm và ra quyết định 

- Phiếu chấm điểm một khi điền xong phải nộp cho người phụ trách tổng hợp phiếu

- Một khi tất cả giám khảo Nộp xong phiếu chấm mỗi giám khảo có 5 phút để nhận xét vòng tranh biện vừa rồi và giải thích về lựa chọn của mình cho các đội



	Tiêu chí
	Giám khảo bắt buộc phải lựa chọn đội chiến thắng không có phương án Hòa và quyết định này dựa trên đánh giá độc lập của mỗi giám khảo xét đến ba yếu tố:

- Chất lượng của luận điểm cả hai đội đã đưa ra

- Đánh giá mỗi luận điểm theo đúng hình thức các đội đã trình bày nó

- Không áp dụng bất kỳ kỳ vọng hay quan điểm cá nhân nào của giám khảo khi đưa ra quyết định

- Xác định các vấn đề/ xung đột chính trong cuộc tranh biện chỉ ra đội nào giải quyết tốt hơn và tại sao


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	STT
	Nội dung đánh giá
	Kết 
	quả

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Bám sát vấn đề và nêu được ý kiến xác đáng
	
	

	2
	Có nhận xét, đánh giá thỏa đáng về các ý kiến
	
	

	3
	Hướng về người cùng thảo luận để trao đổi ý kiến, thể hiện thái độ tôn trọng, tinh thần cầu thị.
	
	

	4
	Biết sử dụng hiệu quả các phương tiện phi ngôn ngữ, điều chỉnh nội dung, giọng nói phù hợp.
	
	


